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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

  
Số:            /TT-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- tự do- Hạnh phúc 

 
             Đồng Nai, ngày      tháng     năm  

         

TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trương trang bị  

Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính V/v: Quy 

định chi tiết việc sử dụng nguồn vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 sửa đổi Quyết định 2378/QĐ-

BTTTT về công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành. 

Căn cứ Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 31/07/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng Nai V/v: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 06/07/2018 

của HĐND tỉnh ban hành quy định thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 về việc ban hành Quy 

định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-STC ngày 14/12/2021 của Sở Tài chính về việc giao 

dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương tỉnh ĐồngNai năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 2740/KH-SCT ngày 30/7/2019 của Sở Công Thương về việc 

Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử Sở Công Thương giai đoạn 2019-2020, định 

hướng đến năm 2025; 

Căn cứ kế hoạch số 949/KH-SCT ngày 28/02/2022 của Sở Công Thương về việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền 

số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Công Thương năm 2022. 
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1. Sự cần thiết trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương 

Xuất phát từ nhu cầu tổ chức hội, họp trực tuyến theo định kỳ tháng, quý, năm và tổ 

chức hội, họp trực tuyến không định kỳ của ngành công thương, đặc biệt việc trao đổi 

thông tin trực tuyến ngày càng nhiều về các lĩnh vực công nghiệp và thương mại giữa các 

Sở, Ban ngành trong và ngoài tỉnh, UBND các huyện, Tp. Long Khánh và Tp. Biên Hòa 

và Bộ Công Thương, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong sản xuất, 

kinh doanh nhằm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do vậy, định kỳ hàng tháng, quý, năm 

Sở Công Thương thường xuyên tổ chức họp trực tuyến nhằm triển khai thực hiện nhiệm 

vụ được giao, cụ thể như sau:  

- Tổ chức họp giao ban với các sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh về tình 

hình phát triển công nghiệp và thương mại theo định kỳ;  

- Tham gia họp trực tuyến với Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh bạn 

về tình phát triển công nghiệp và thương mại.  

- Tổ chức các hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp, các lớp tập huấn chuyên ngành 

công thương (thường xuyên).  

- Tổ chức các hội, họp trực tuyến khác của ngành công thương.  

-  Phục vụ tổ chức họp thẩm định các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch của ngành 

Công Thương hàng năm; Tạo điều kiện phát triển thương mại điện tử, chính quyền điện 

tử Sở Công Thương theo Kế hoạch số 2740/KH-SCT ngày 30/7/2019 về việc xây dựng, 

phát triển chính quyền điện tử Sở Công Thương giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 

năm 2025; Thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng số theo kế hoạch số 949/KH-SCT ngày 

28/02/2022 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, 

phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Công Thương. 

Từ những mục tiêu trên, việc trang bị 01 Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương 

vào năm 2022 là điều kiện rất cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi 

thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí hoạt động và từng 

bước thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước. 

2. Đề xuất trang bị lắp đặt thiết bị phòng họp trực tuyến: 

Để hoàn toàn chủ động trong việc triển khai tổ chức họp trực tuyến tại Sở Công 

Thương, Sở Công Thương kính báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ 

trương cho trang bị 01 Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương nhằm đáp ứng nhu cầu 

họp trực tuyến hiện nay, cũng đồng thời hướng đến mục tiêu lâu dài họp qua hệ thống 

trực tuyến trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

- Lắp đặt thiết bị tại Phòng họp lớn của Sở làm phòng họp trực tuyến để không phải 

mua sắm trang thiết bị bàn, ghế và nơi đây có không gian rộng phù hợp cho việc họp với 

số lượng lớn. Việc bố trí phải linh hoạt, có thể di chuyển các thiết bị để khi tổ chức các 

cuộc họp của Sở hoặc những sự kiện khác không bị ảnh hưởng. 
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- Sử dụng mạng đường truyền riêng (HNTH và WIFI) để kết nối với các điểm cầu 

bộ, ngành, trung ương nhằm đảm bảo kết nối ổn định.  

(Đính kèm Bản thiết kế phác thảo Sơ đồ vị trí lắp đặt thiết bị và các hạng mục wifi 

và đường truyền riêng bổ sung). 

3. Dự kiến kinh phí thực hiện: 

- Tổng dự toán (tạm tính) khoảng 471 triệu đồng (đính kèm Bảng dự toán chi tiết).  

- Nguồn vốn: nguồn kinh phí không thường xuyên (C416 - L340 - tự chủ) 

4. Dự kiến thời gian thực hiện: 

- Tổng thời gian 03 bước: Từ lập thủ tục đấu thầu; triển khai lắp đặt thiết bị; test 

thử nghiệm và đánh giá hệ thống: Khoảng 06 tháng. 

- Thời gian vận hành chính thức: Đầu tháng 10/2022 (Nếu có thể rút ngắn được thời 

gian, Sở Công Thương sẽ đôn đốc thực hiện sớm hơn dự kiến). 

- Sở Công Thương có trách nhiệm liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ để 

khảo sát, thiết kế; lập dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê 

duyệt; thực hiện quy trình đấu thầu, lắp đặt thiết bị và lập thủ tục nghiệm thu, thanh quyết 

toán theo đúng quy định. 

Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương cho Sở Công 

Thương trang bị phòng họp trực tuyến với các nội dung trên. 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                           
- Như trên                                                                                             

- Lưu: VP 
(thuymtt) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Phương 
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TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN 

        

STT Khoản mục chi phí 
Ký 

hiệu 

Hệ 

số 

Căn 

cứ 

 Giá trị trước 

thuế  
 GTGT  

 Giá trị sau 

thuế (đồng) 

[1] [2] [3] [4]    [5]   [6]   [7]  

A Chi phí thiết bị Gtb               417.200.000         41.720.000           458.920.000    

1 Chi phí mua sắm thiết bị                 406.400.000         40.640.000           447.040.000    

2 Chi phí dịch vụ                   10.800.000           1.080.000             11.880.000    

B Chi phí tư vấn đầu tư Gtv                   9.822.358              982.236             10.804.594    

1 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu mua 

sắm thiết bị 

*Gtb 0,283 1688 
[1]               5.000.000              500.000               5.500.000    

2 
Chi phí thẩm định HSMT và 

thẩm định KQLCNT 
*Gtb 0,1 63 

[2]               2.000.000              200.000               2.200.000    

3 Chi phí thẩm định giá *Gtb 0,615 Cty               2.822.358              282.236               3.104.594    

C Tổng mức đầu tư                 427.022.358         42.702.236           469.724.594    

Chú thích: 

[1]: Quyết định 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 sửa đổi Quyết định 2378/QĐ-BTTTT về công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí 

tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. 

[2]: Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 
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DANH SÁCH THIẾT BỊ 

THIẾT LẬP HỆ THỐNG PHÒNG HỌP HNTH TẠI  SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI 

              Đơn vị tính: đồng 

STT THIẾT BỊ TÍNH NĂNG ĐVT SL gc  Giá   THÀNH TIỀN  

I Chi phí thiết bị   

1 
TV LCD 85inch và 

 kệ TV chuyên dụng 

Chủng loại: Smart TV 85 

inches + kệ di động 

chuyên dụng 

 bộ  
   

1    
  138.000.000            138.000.000    

          

138.000.000    

2 

Webcam hội nghị 

truyền hình 

(Thiết bị Bao gồm 

micro và loa tích 

hợp; Micro này đặt 

chỗ chủ tọa) 

Camera với độ rõ nét cực 

cao và thể hiện từng chi 

tiết với tổng thu phóng 

12X. Thiết bị Bao gồm 

micro và loa tích hợp 

 cái  
   

1    
    46.500.000              46.500.000    

            

46.500.000    

3 

Microphone mở rộng 

(*chọn phương án 

dùng mic rùa nối thu 

đa hướng: Tổng cộng 

3 mic rùa để bàn 1 

cái ngay chủ toạ và 2 

cái bố trì gần cuối 

dãy họp. 

Vì p/a dùng bộ ampli, 

loa..thì phải có ampli 

và bàn trộn, sẽ vướng 

phần cố định và di 

chuyển) 

 

Mic mở rộng dùng cho 

thiết bị 

Mở rộng quy mô phòng 

họp từ 14 người tới 20 

người 

Kết nối với Hub của 

Group qua cáp USB 

Loại micro: Mono, băng 

rộng, khử tiếng ồn 

Nút / Công tắc: Tắt tiếng 

micrô 

 cái  

 

 2 

    
17.000.000            17.000.000    

            

34.000.000    

4 Máy Tính laptop 

 * Bộ Nhớ RAM : 8GB 

2666MHz DDR4   

 * Ổ SSD: Western 

256GB 

 * Wired Mouse & 

Keyboard  

 bộ  
   

1    
    26.000.000              26.000.000    

            

26.000.000    
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5 
tài khoản HNTH 

VNPT MEETING 

tài khoản dịch vụ HNTH 

VNPT MEETING để 

kiểm tra vận hành sau lắp 

đặt (1 tháng) 

cái 2          650.000                   650.000    
              

1.300.000    

6 Thiết bị phát wifi 

Thiết bị wifi Cisco 

Aironet 3700 

- Cổng RJ45 

10/100/1000BASE-T 

- Kích thước 22.1 x 22.1 x 

5.4 cm 

- RAM 512 MB 

- Tốc độ truyền tải dữ 

liệu: 1,3 Gbps 

- Băng tần 2,4 GHz - 

5Ghz 

 bộ  
   

5    
    18.000.000              18.000.000    

            

90.000.000    

7 Router 

thiết bị Router gánh tải, 

chia tải cho hệ thống 

mạng HNTH và Wifi 

 bộ  
   

1    
    25.000.000              25.000.000    

            

25.000.000    

8 Switch 16 port 
thiết bị chuyển mạch 16-

port 10/100/1000Mbps 
 bộ  

   

1    
    12.000.000              12.000.000    

            

12.000.000    

9 Cáp mạng 

Cáp mạng CAT6 giga-

link: 305m/cuộn/thùng 

Xuất xứ: Việt Nam  

 

thùng  

   

3    
      4.000.000                4.000.000    

            

12.000.000    

10 Converter 

Chuyển đổi quang-điện 

tốc độ truyền dữ liệu TP : 

10/100 Mbps, FX : 

100Mbps 

 cái  
   

2    
      1.800.000                1.800.000    

              

3.600.000    

11 Gói vật tư phụ 

Bao gồm: jack nối, bộ 

chia AV, phụ kiện đấu 

nối, cáp HDMI, cáp mạng, 

dây điện…tạo thành hệ 

thống hoàn chỉnh. 

gói 1       8.000.000                8.000.000    
              

8.000.000    
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12 
Nhân công thi công, 

lắp đặt, cấu hình 
  Gói 1     10.000.000              10.000.000    

            

10.000.000    

13 

Chi phí đào tạo và 

chuyển giao công 

nghệ 

Đào tạo hướng dẫn thao 

tác, thực hiện trên hệ 

thống 

Gói 1 Miễn phí  Miễn phí    

        

Cộng           406.400.000    

Thuế GTGT 10%             40.640.000    

Tổng cộng            447.040.000    
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PHỤ LỤC 2: CƯỚC PHÍ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - CNTT   

(ĐƯỜNG TRUYỀN MẠNG HNTH và WIFI) 

               

STT THIẾT BỊ TÍNH NĂNG ĐVT SL 
 ĐƠN 

GIÁ  

 THÀNH 

TIỀN 
(đồng) 

 GHI CHÚ  

I Chi phí thanh toán hàng tháng     

1 Giá cước Internet Fiber VNN Internet Fiber 100Eco+ Gói 1 10.800.000    10.800.000    
 Gói cước 

15 tháng  

VAT (10%) 1.080.000      

Tổng cộng  11.880.000      
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